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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU 
Tiếng Anh: Digital Signal Processing (DSP)
Mã số học phần: 7090331
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35; 			Bài tập: 10; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0 ; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
     1. ThS. Hà Thị Chúc		0903-15
     2. ThS. Tống Ngọc Anh		0903-17
     3. ThS. Nguyễn Tiến Sĩ		0903-18
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
      2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. [bookmark: _GoBack]Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các hệ thống xử lý tín hiệu. Quá trình chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số và ngược lại
4.1.2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về dãy số, các phương pháp biểu diễn, các phép tính với dãy số.
4.1.3. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về phương pháp xử lý tín hiệu trong miền thời gian rời rạc n.
4.1.4. Phân tích sơ đồ cấu trúc của hệ thống theo phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.  
4.1.5. Xác định sự sai khác giữa hai tín hiệu khác nhau và cùng một tín hiệu tại các thời điểm khác nhau.
4.1.6. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về phép biến đổi Z một phía, biến đổi Z hai phía, biến đổi Z thuận, biến đổi Z ngược, sự tồn tại của biến đổi Z, các điểm không và điểm cực, các tính chất của biến đổi Z.
4.1.7. Ứng dụng phép biến đổi Z trong phân tích các hệ thống rời rạc: Giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng dựa vào biến đổi Z một phía và vẽ sơ đồ cấu trúc của hệ thống.
4.1.8. Cung cấp cho sinh viên các cách xác định hàm truyền đạt theo sơ đồ cấu trúc hệ thống hoặc theo phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
4.1.9. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về phương pháp xử lý tín hiệu trong miền tần số liên tục và rời rạc.
4.1.10. Phân tích cách biểu diễn và vẽ tín hiệu theo phổ biên độ, phổ pha, độ lớn biên độ và độ lớn pha
4.1.11. Phân tích hệ thống tuyến tính bất biến trong miền tần số liên tục.
4.1.12. Phân tích phép dịch vòng và tích chập vòng, tích chập tuần hoàn
4.1.13. Phân tích các thuật toán tính DFT, IDFT, FFT
4.1.14. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về các phương pháp thiết kế bộ lọc số và ứng dụng các bộ lọc trong thực tế.
4.1.15. Phân tích, tổng hợp và thực hiện bộ lọc số FIR pha tuyến tính
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng phân tích sự khác nhau giữa các loại tín hiệu và các hệ xử lý tín hiệu.
4.2.2. Kỹ năng tính tích chập trong miền thời gian rời rạc
4.2.3. Kỹ năng giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng, xét tính ổn định của hệ thống và vẽ được sơ đồ cầu trúc của hệ thống trong miền thời gian rời rạc
4.2.4. Kỹ năng tính sự tương quan giữa 2 tín hiệu (tự tương quan và tương quan chéo) và sự khác nhau với tính tích chập giữa 2 tín hiệu trong miền thời gian rời rạc.
4.2.5. Kỹ năng chuyển đổi tín hiệu từ miền n sang miền Z
4.2.6. Kỹ năng tính tích chập trong miền Z
4.2.7. Kỹ năng tìm ngược lại tín hiệu trong miền rời rạc từ miền Z
4.2.8. Kỹ năng giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng, xét tính ổn định (theo điểm cực và theo tiêu chuẩn Jury) và vẽ sơ đồ cầu trúc hệ thống trong miền Z.
4.2.9. Kỹ năng tính toán hàm truyền đạt dựa vào phương trình sai phân hoặc dựa vào sơ đồ cấu trúc của hệ thống.
4.2.10. Kỹ năng chuyển đổi tín hiệu từ miền n sang miền tần số liên tục và rời rạc
4.2.11. Mối liên hệ giữa biến đổi Z, biến đổi F liên tục
4.2.12. Kỹ năng tính tích chập trong miền tần số 
4.2.13. Kỹ năng biểu diễn tín hiệu và vẽ đồ thị tín hiệu theo phần thực, ảo, phổ biên độ, phổ pha, biên độ và pha
4.2.14. Kỹ năng tính đáp ứng tần số theo phương trình sai phân và theo sơ đồ cấu trúc và ngược lại
4.2.15. Kỹ năng chuyển đổi tín hiệu từ miền n sang miền tần số rời rạc
4.2.16.  Kỹ năng tính tích chập tuần hoàn và tích chập vòng trong miền tần số rời rạc
4.2.17. Kỹ năng tính DFT, IDFT, FFT
4.2.18. Phân biệt sự khác nhau giữa tích chập tuyến tính, tích chập tuần hoàn và tích chập vòng
4.2.19. Kỹ năng phân tích, tổng hợp và thực hiện bộ lọc số FIR pha tuyến tính.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Tổng quan về xử lý số tín hiệu, biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n; Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z; Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục ω - Biến đổi Fourier liên tục (FT); Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc ωk - Biến đổi Fourier rời rạc (DFT); Phân tích, tổng hợp và thực hiện bộ lọc số FIR pha tuyến tính.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN THỜI GIAN RỜI RẠC N
	7+2
	

	1.1
	Nhập môn
	
	4.1.1

	1.2
	Tín hiệu và hệ thống xử lý tín hiệu
	
	4.1.1

	1.3
	Tín hiệu rời rạc 
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.4
	Hệ thống rời rạc
	
	4.1.1

	1.5
	Hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTE)
	
	4.1.3, 4.1.4

	1.6
	Phân tích hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả bằng phương trình sai phân
	
	4.1.3, 4.1.4

	1.7
	Hệ thống rời rạc đệ quy và không đệ quy
	
	4.1.3

	1.8
	Hàm tương quan chéo và hàm tự tương quan
	
	4.1.5

	1.9
	Kết luận và bài tập
	
	4.2.1,4.2.2
4.2.3,4.2.4

	Chương 2
	BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN Z
	7+2
	

	2.1
	Mở đầu
	
	4.1.6

	2.2
	Biến đổi Z thuận
	
	4.1.6

	2.3
	Biến đổi Z ngược
	
	4.1.6

	2.4
	Các tính chất của biến đổi Z
	
	4.1.6

	2.5
	Biểu diễn hệ thống rời rạc trên miền Z
	
	4.1.7,4.1.8

	2.6
	Kết luận và bài tập
	
	4.2.5,4.2.6
4.2.7,4.2.8
4.2.9

	Chương 3
	BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC
	7+2
	

	3.1
	Mở đầu
	
	4.1.9

	3.2
	Biến đổi Fourier liên tục của các tín hiệu rời rạc
	
	4.1.9, 4.1.10

	3.3
	Các tính chất của biển đổi Fourier liên tục
	
	

	3.4
	Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục
	
	4.1.11

	3.5
	Lấy mẫu tín hiệu
	
	4.1.9

	3.6
	Kết luận và bài tập
	
	4.2.10,4.2.11
4.2.12,4.2.13
4.2.14

	Chương 4
	BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC
	7+2
	

	4.1
	Mở đầu
	
	4.1.9

	4.2
	Biến đổi F rời rạc đối với tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ N
	
	4.1.9

	4.3
	Biến đổi F rời rạc đối với tín hiệu không tuần hoàn có chiều dài hữu hạn
	
	4.1.9

	4.4
	Quan hệ giữa DFT với FT và ZT
	
	4.1.9

	4.5
	Phép dịch vòng, tích chập vòng và các tính chất của DFT
	
	4.1.12

	4.6
	Tính trực tiếp DFT và IDFT
	
	4.1.13

	4.7
	Các thuật toán tính DFT nhanh (FFT)
	
	4.1.13

	4.8
	Kết luận và bài tập
	
	4.2.15,4.2.16
4.2.17,4.2.18

	Chương 5
	TỔNG HỢP CÁC BỘ LỌC SỐ ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN, PHA TUYẾN TÍNH
	7+2
	

	5.1
	Các bộ lọc số lý tưởng
	
	4.1.14

	5.2
	Phân tích bộ lọc số FIR pha tuyến tính
	
	4.1.15

	5.3
	Tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính
	
	4.1.15

	5.4
	Thực hiện bộ lọc số FIR pha tuyến tính
	
	4.1.15

	5.5
	Kết luận và bài tập
	
	4.2.19



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với mô phỏng trên máy tính 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (45 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết tự luận (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Nguyễn Quốc Trung (2006), “Xử lý tín hiệu và lọc số tập 1”, NXB khoa học kỹ thuật
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Nguyễn Lâm Đồng (2004), “Nhập môn Xử lý tín hiệu số”, NXB khoa học kỹ thuật
[3]. Quách Tuấn Ngọc (1999), “Xử lý tín hiệu số”, NXB giáo dục
[4]. Tống Văn On, Hồ Trung Mỹ (2003) “Lý thuyết và Bài tập Xử lý tín hiệu số”, NXB Lao Động Xã Hội
[5]. Hồ Văn Sung (2008), “Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab”, NXB khoa học kỹ thuật
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1. BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN THỜI GIAN RỜI RẠC N
1.1 Nhập môn
1.2 Tín hiệu và hệ thống xử lý tín hiệu
1.3  Tín hiệu rời rạc
1.4  Hệ thống rời rạc
1.5  Hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTE)
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.4 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 1.9 đến 1.19 (trang 64, 65) trong tài liệu [2]


	2
	1.6 Phân tích hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả bằng phương trình sai phân
1.7 Hệ thống rời rạc đệ quy và không đệ quy
1.8 Hàm tương quan chéo và hàm tự tương quan

	3
	0
	0
	+ Đọc phần 1.4 đến 1.5 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 1.20 đến 1.27 (trang 65, 66) trong tài liệu [2]



	3
	1.9 Kết luận và bài tập chương 1

	1
	2
	0
	+ Thảo luận và chữa bài tập từ 1.9 đến 1.27 trong tài liệu [2]

	4
	CHƯƠNG 2. BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN Z
1. 
2. 
2.1 Mở đầu
2.2 Biến đổi Z
2.3 Biến đổi Z ngược

	3
	0
	0
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.3 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 2.1 đến 2.8 (trang 117) trong tài liệu [2]


	5
	2.4 Các tính chất của biến đổi Z
2.5 Biểu diễn hệ thống rời rạc trên miền Z

	3
	0
	0
	+ Đọc phần 2.4 và 2.5 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 2.9 đến 2.22 (trang 117, 118, 119) trong tài liệu [2]

	6
	2.6 Kết luận và bài tập chương 2

	1
	2
	0
	+ Thảo luận và chữa bài tập từ 2.1 đến 1.22 trong tài liệu [2]

	7
	CHƯƠNG 3. BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC
3.1  Mở đầu
3.2  Biến đổi Fourier của các tín hiệu rời rạc
3.3 Các tính chất của biến đổi Fourier liên tục
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 3.1 đến 3.3 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3.2 đến 3.5 (trang 142) trong tài liệu [2]

	8
	3.4 Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục.
3.5  Lấy mẫu tín hiệu


	3
	0
	0
	+ Đọc phần 3.4 đến 3.6 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3.30 đến 3.35 (trang 207, 208) trong tài liệu [1]


	9
	
3.6 Kết luận và bài tập
 

	1
	2
	0
	+ Thảo luận và chữa bài tập từ bài tập 3.2 đến 3.5 (trang 142) trong tài liệu [2], bài tập 3.30 đến 3.35 (trang 207, 208) trong tài liệu [1]

	

	10
	CHƯƠNG 4. BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC
4.1 Mở đầu
4.2 Biến đổi F rời rạc đối với tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ N 
4.3 Biến đổi F rời rạc đối với tín hiệu không tuần hoàn có chiều dài hữu hạn
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.3 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 4.8 đến 4.14 (trang 192-193) trong tài liệu [2]


	11
	4.4 Quan hệ giữa DFT với FT và ZT
4.5 Phép dịch vòng, tích chập vòng và các tính chất của DFT
4.6 Tính trực tiếp DFT và IDFT
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 4.4 đến 4.6 (trang 163-191) trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 4.15 đến 4.25 (trang 193, 194) trong tài liệu [2]
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	4.7 Các thuật toán tính DFT nhanh (FFT)
4.8 Kết luận và bài tập chương 4

	1
	2
	0
	+ Thảo luận và chữa bài tập từ bài tập 4.8 đến 4.25 (trang 192, 193, 194) trong tài liệu [2].

	13
	CHƯƠNG 5. TỔNG HỢP CÁC BỘ LỌC SỐ ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN, PHA TUYẾN TÍNH 
1. 
2. 
3. 
4. 
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.1 Các bộ lọc lý tưởng
5.2 Phân tích bộ lọc số FIR pha tuyến tính
	
	
	
	+ Đọc phần 5.1, 5.2 trong tài liệu [2]
+ Làm bài tập 5.4 đến 5.10 (trang 242-243) trong tài liệu [2]
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	5.3 Tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính
5.4 Thực hiện bộ lọc số FIR pha tuyến tính
	
	
	
	+ Đọc phần 5.3, 5.4 trong tài liệu [2]
+ Làm bài tập 5.11 đến 5.20 (trang 243) trong tài liệu [2]
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	5.5 Kết luận và bài tập chương 5
	
	
	
	+ Thảo luận và chữa bài tập chương 5 trong tài liệu [2].
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	Tuần dự trữ
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